
I THUẬN HIỆP

1 1 Vương Thị Mỹ Hương 1963 Thuận Hiệp Chủ hộ

2 2 Mai Thị Đính 1970 Thuận Hiệp Chủ hộ

3 Mai Văn Định 17/02/2012 Thuận Hiệp Con

3 4 Phan Cao Đệ 11/12/1974 Thuận Hiệp Chủ hộ

5 Trần Thị Mùi 20/11/1979 Thuận Hiệp Vợ

6 Phan Nhật Vy 02/03/2003 Thuận Hiệp Con

7 Phan Nhật Tín 10/10/2004 Thuận Hiệp Con

8 Phan Nhật Nhiệm 02/07/2011 Thuận Hiệp Con

9 Phan Nhật Hoài 28/12/2015 Thuận Hiệp Con

4 10 Tạ Thị Kim Khoa 01/01/1954 Thuận Hiệp Chủ hộ

11 Lê Thị Muộn 13/10/1999 Thuận Hiệp Con

12 Lê Văn Hậu 20/08/1992 Thuận Hiệp Rể

II THUẬN NHỨT

1 1 Nguyễn Thị Hiệp 10/03/1946 Thuận Nhứt Chủ hộ

2 2 Dương Thị Nghị 1947 Thuận Nhứt Chủ hộ

3 3 Huỳnh Thị Phương 11/01/1971 Thuận Nhứt Chủ hộ

4 Huỳnh Thị Thu Hà 09/12/2008 Thuận Nhứt Con

4 5 Nguyễn Xuân Lâm 1984 Thuận Nhứt Chủ hộ

5 6 Nguyễn Thị Mỹ Ý 1986 Thuận Nhứt Chủ hộ

7 Nguyễn Gia Huy 10/06/2012 Thuận Nhứt Con

8 Nguyễn Gia Bảo 2012 Thuận Nhứt Con

9 Nguyễn Duy Hoàng 2014 Thuận Nhứt Con

6 10 Nguyễn Thị Điểu 1952 Thuận Nhứt Chủ hộ

11 Trương Thị Nhàn 1928 Thuận Nhứt Mẹ

7 12 Mai Cư 1948 Thuận Nhứt Chủ hộ

13 Lê Thị Kháng 1950 Thuận Nhứt Vợ

8 14 Trần Thị Trà 1949 Thuận Nhứt Chủ hộ

15 Bùi Văn Anh 1982 Thuận Nhứt Con

16 Huỳnh Thị Thùy Nhung 08/12/1981 Thuận Nhứt Dâu
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17 Bùi Đăng Khoa 13/07/2010 Thuận Nhứt Cháu

18 Bùi Đăng Khôi 14/08/2013 Thuận Nhứt Cháu

9 19 Nguyễn Thị Nữa 1950 Thuận Nhứt Chủ hộ

20 Trần Thị Thu Hằng 11/11/1984 Thuận Nhứt Con

21 Trần Thục Tâm 30/10/2020 Thuận Nhứt Cháu

III HÒA MỸ

1 1 Hồ Thị Lạo 1952 Hòa Mỹ Chủ hộ

2 Văn Thị Hà 1973 Hòa Mỹ Con

3 Văn Thị Hà Nhi 29/01/2006 Hòa Mỹ Cháu

4 Văn Thị Hà Như 02/07/2012 Hòa Mỹ Cháu

2 5 Trương Thị Năm 1947 Hòa Mỹ Chủ hộ

3 6 Nguyễn Thị Minh   1950 Hòa Mỹ Chủ hộ

7 Nguyễn Thị Thơm 20/05/1979 Hòa Mỹ Con

8 Nguyễn Văn Hoàng Diệu 10/05/2009 Hòa Mỹ Cháu

IV THUẬN TRUYỀN

1 1 Nguyễn Thị Ánh 10/08/1946 Thuận Truyền Chủ hộ

2 2 Phạm Thị Trang 20/04/1946 Thuận Truyền Chủ hộ

3 Tạ Thị Vịnh 1922 Thuận Truyền Mẹ

3 4 Dương Công Phiên 08/08/1972 Thuận Truyền Chủ hộ

5 Nguyễn Thị Sáng 03/08/1983 Thuận Truyền Vợ 

6 Dương Công Tiền 13/07/2005 Thuận Truyền Con

7 Dương Công Tiên 01/03/2008 Thuận Truyền Con

8 Dương Thị Yến Nhi 15/12/2014 Thuận Truyền Con

4 9 Đỗ Thị Phố 19/12/1952 Thuận Truyền Chủ hộ

10 Đỗ Thị Thảo 02/09/2007 Thuận Truyền Cháu

11 Đỗ Nguyễn Kiều Quanh 06/02/2013 Thuận Truyền Cháu

5 12 Nguyễn Văn Thành 01/01/1964 Thuận Truyền Chủ hộ

13 Nguyễn Thị Nở 1962 Thuận Truyền Vợ 

14 Nguyễn Hiếu Nhân 19/04/2000 Thuận Truyền Con

6 15 Nguyễn Văn Mau 1950 Thuận Truyền Chủ hộ

16 Ngô Thị Thắm 1951 Thuận Truyền Vợ

17 Nguyễn Văn Viễn 1989 Thuận Truyền Con

18 Nguyễn Thị Bình 05/03/1998 Thuận Truyền Dâu

7 19 Tạ Ngọc Bá 1984 Thuận Truyền Chủ hộ

20 Tạ Văn Cung 20/04/1991 Thuận Truyền Em

8 21 Trần Thị Cúc 05/05/1950 Thuận Truyền Chủ hộ

22 Nguyễn Thị Mỹ Hòi 17/07/1991 Thuận Truyền Con

23 Trương Thùy Lam 03/08/2009 Thuận Truyền Cháu

24 Trương Bảo Thanh 28/09/2018 Thuận Truyền Cháu
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9 25 Nguyễn Thị Phúc 11/12/1964 Thuận Truyền Chủ hộ

10 26 Đỗ Em 10/08/1976 Thuận Truyền Vợ

27 Nguyễn Thị Thúy 01/01/1979 Thuận Truyền Con

28 Đỗ Thị Mỹ Linh 09/11/1999 Thuận Truyền Con

29 Đỗ Bảo Lộc 04/11/2013 Thuận Truyền Con

30 Đỗ Anh Đại 04/11/2014 Thuận Truyền Con

31 Đỗ Nhật Lâm 18/05/2018 Thuận Truyền Cháu

V THUẬN HẠNH

1 1 Bùi Thị Đa 1958 Thuận Hạnh Chủ hộ

2 2 Trần Văn Chung 1951 Thuận Hạnh Chủ hộ

3 3 Hồ Thị Liêm 1950 Thuận Hạnh Chủ hộ

4 4 Tạ Văn Số 1940 Thuận Hạnh Chủ hộ

5 Mai Thị Hạo 1945 Thuận Hạnh Vợ 

6 Tạ Thị Huề 1966 Thuận Hạnh Con

5 7 Bùi Văn Lắm 1942 Thuận Hạnh Chủ hộ

8 Phạm Thị Đông 1946 Thuận Hạnh Vợ 

9 Bùi Đức Đạt 1970 Thuận Hạnh Con

6 10 Hồ Văn Nguyên 15/07/1979 Thuận Hạnh Chủ hộ

11 Lê Thị Kiều 24/06/1986 Thuận Hạnh Vợ

12 Hồ Thị Thanh Thúy 16/01/2013 Thuận Hạnh Con

13 Hồ Thị Thanh Muồi 24/11/2015 Thuận Hạnh Con

14 Hồ Đức Mỹ 2020 Thuận Hạnh Con

Tổng cộng: Toàn xã có: 32 hộ nghèo; với: 86 khẩu
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